[bookmark: _GoBack]KẾ HOẠCH GIÁO DỤC THÁNG 12 - LỨA TUỔI MẪU GIÁO BÉ 3-4 TUỔI - LỚP MGB C3 
Tên giáo viên: MGBC3 
	Thời gian/hoạt động
	Tuần 1
Từ 01/12 đến 06/12
	Tuần 2
Từ 08/12 đến 13/12
	Tuần 3
Từ 15/12 đến 20/12
	Tuần 4
Từ 22/12 đến 27/12
	Tuần 5
Từ 29/12 đến 03/01
	Mục tiêu thực hiện

	Đón trẻ, thể dục sáng
	- Trao đổi với phụ huynh về tình hình học tập, sức khỏe ăn uống của trẻ ,quan sát nhắc nhở trẻ sử dụng một số từ chào hỏi lễ phép phù hợp với lứa tuổi
- Nhắc phụ huynh mặc quần áo phù hợp với mùa
Hoạt động khác: * TDS: ( Hoa, nơ, quả bông)
Khởi động: 10 chàng tý hon
- Hô hấp: Hít vào
Trọng động shoo fly
- Động tác phát triển cơ tay – vai.
+ 2 tay đưa ra trước xoay cổ tay hoặc vẫy bàn tay
- Động tác phát triển cơ bụng – lườn.
+ Đứng cúi về trước
- Động tác phát triển cơ chân:
+ Đứng co duỗi chân
- Động tác: Bật, nhảy:
+ Bật tại chỗ 

	

	Trò chuyện
	Cho trẻ kể về các nhân vật nhà bé nuôi. Cho trẻ nhận xét về đặc điểm hình dáng, thức ăn. Lời ích của các con vật đó MT 46(MT46)
- Cho trẻ kể tên các loài cá mà trẻ biết.
- Hỏi trẻ về đặc điểm các con vật: Các con có nhận xét gì về con cá? Nó thích ăn gì? Môi trường sống của cá ở đâu? Cá có ích lợi gì?Giáo dục trẻ thái độ đối với các con vật đó.
- Cho trẻ kể các con vật trong rừng mà trẻ biết
- Hỏi trẻ về đặc điểm cỏc con vật: Cỏc con cú nhận xột gỡ về con voi, hổ, khỉ… Nó thích ăn gì? ích lợi của các con vật đó?Con thấy nó hay làm gì?...MT 68
- Trò chuyện về ông già noel. Vào ngày noel và tết dương lịch mọi người hay làm gì? (MT46) 

	MT46

	Hoạt động học
	T2
	Hoạt động âm nhạc
Dạy hát: Đố bạn. T/g Hồng Ngọc
TC: Gà gáy vịt kêu 

	Hoạt động văn học
Truyện : Nòng nọc tìm mẹ 
( Đa số trẻ chưa biết ) 

	Hoạt động âm nhạc
- Dạy hát:
“ Cá vàng bơi”
- Nghe hát: “Đố bạn” (MT72) 

	Hoạt động văn học
Thơ: Đàn gà con
tác giả: Phạm Hổ 

	Hoạt động âm nhạc
Dạy hát: Rửa mặt như mèo
Nghe hát: Nhà em có con gà trống mèo con và cún con 

	MT19, MT78, MT34, MT33, MT72, MT57, MT5

	
	T3
	Hoạt động tạo hình
- Vẽ gà con (MT78) 

	Hoạt động tạo hình
Vẽ lá sen 

	Hoạt động tạo hình
Vẽ bộ lông cừu (MT57) 

	Hoạt động tạo hình
Tô màu trang phục chú bộ đội
( Tiết mẫu) 

	Hoạt động tạo hình
In ngón tay tạo hình con chim 

	

	
	T4
	Hoạt động làm quen với toán
Nhận biết phân biệt hình vuông hình chữ nhật (MT34) 

	Hoạt động làm quen với toán
- Dạy trẻ nhận biêt chiều dài của hai đối tượng. Sử dụng đúng từ dài hơn, ngắn hơn của hai đối tượng (MT33) 

	Hoạt động làm quen với toán
Nhận biết một và nhiều 

	Hoạt động làm quen với toán
Dạy trẻ so sánh độ lớn giữa hai đồ vật và sử dụng các từ to hơn - nhỏ hơn 

	Hoạt động làm quen với toán
Dạy trẻ so sánh chiều cao giữa 2 đối tượng. Sử dụng đúng từ “ Cao hơn – thấp hơn” 

	

	
	T5
	Hoạt động Steam
Tìm hiểu về con vật sống trong gia đình ( con gà , con vịt) (MT19) 

	Hoạt động khám phá
Kỹ năng an toàn với động vật 

	Hoạt động Steam
Đại Dương có những sinh vật cơ bản nào? 

	Hoạt động khám phá
Tìm hiểu tắc kè hoa 

	Hoạt động khám phá
Nghỉ tết Dương Lịch 

	

	
	T6
	Hoạt động vận động
PTVD: Trườn theo hướng thẳng
TC: Bật qua suối nhỏ 

	Hoạt động vận động
VĐCB: Chuyền bóng sang 2 bên theo hàng ngang 
TCVĐ: Ném qua dây 

	Hoạt động vận động
VĐCB: Tung và bắt bóng với cô
TC: Con bọ rùa 

	Hoạt động vận động
VĐCB: ném trúng đích nằm ngang xa 1,5 m (MT5) 

	Hoạt động vận động
PTVĐ: Bò chui qua cổng bật về phía trước 

	

	
	T7
	Hoạt động ôn tập
Ôn luyện
Thơ: 
Đàn gà con
(T/g: Phạm Hổ) 

	Hoạt động ôn tập
Tìm hiểu về một số con vật sống dưới nước 

	Hoạt động ôn tập
Ôn luyện
Nặn con vật có hình dài
( Tiết đề tài) 

	Hoạt động ôn tập
Ôn luyện
So sánh về độ lớn giữa hai đò vật sử dụng các từ to hơn- nhỏ hơn 

	Hoạt động ôn tập
Ôn luyện
Vẽ gà con 

	

	Hoạt động ngoài trời
	T2
	Quan sát thời tiết
Trò chơi: Rồng rắn lên mây
Chơi tự do với đồ chơi ngoài trời, phấn, lá cây 

	Quan sát con cua
Trò chơi: Lộn cầu vồng
Chơi tự do với đồ chơi ngoài trời 

	Tạo tranh bảy sắc cầu vồng 

	Quan sát vườn cây của bé
Trò chơi: Dung dăng dung dẻ
Chơi tự do với phấn lá cây, hột hạt 

	HĐCCĐ: Quan sát vườn bưởi
- TCVĐ: Bác nông dân thông thái
- Chơi tự do: Chơi với đồ chơi ngoài trời, Chơi với phấn, lá cây, chơi với các nguyên vật liệu sỏi, bật ô, bóng, phấn, hột hạt, chong chóng, tạo các con vật rừ lá cây 

	MT71

	
	T3
	HĐCCĐ: Giao lưu lớp c2 chơi trò chơi dân gian 

	HĐCCĐ: Giao lưu với các bạn lớp MGB C2 đọc thơ, hát 

	HĐCCĐ: Giao lưu lớp c2 chơi trò chơi vận động 

	HĐCCĐ: Giao lưu làm quen với các bạn lớp MGB C2, Tập nhảy dân vũ 

	Giao lưu với lớp c2: Tổ chức cho trẻ giao lưu các trò chơi dân gian 

	

	
	T4
	Nhặt lá vàng trên sân và cùng quan sát
Trò chơi: Cáo và thỏ
Chơi tự do đồ chơi ngoài trời (MT71) 

	Quan sát một số loại hoa trong sân trường
Trò chơi: Đi qua cầu
Chơi tự do với lá phấn và hột hat 

	Quan sát cây hoa râm bụt
Trò chơi: Trời nắng trời mưa
Chơi với phấn , lá cây và hột hạt 

	HĐCCĐ: Quan sát con mèo
- TCVĐ: Mèo đuổi chuột
- Chơi tự do: Chơi với lá cây, vòng, phán, bóng, sỏi, cát, nước, chơi với các đồ chơi ngoài trời. 

	HĐCCĐ: Quan sát bầu trời
- TCVĐ: Cáo và thỏ
- Chơi tự do: Chơi với lá cây, vòng, phán, bóng, sỏi, cát, nước, chơi với các đồ chơi ngoài trời. 

	

	
	T5
	Thí nghiệm đổi màu khi pha trộn màu sắc 

	Làm con mèo từ lá chuối 

	Thí nghiệm trứng chìm trứng nổi 

	Quan sát cây hoa giấy
Trò chơi: Gieo hạt
Chơi tự do với đồ chơi ngoài trời 

	Nghỉ tết Dương Lịch 

	

	
	T6
	- HĐCCĐ: Trò chuyện về một số con vật mà nhà bé nuôi
- TCVĐ: trồng nụ trồng hoa
- Chơi tự do: Chơi với lá cây, vòng, phán, bóng, sỏi, cát, nước, chơi với các đồ chơi ngoài trời. 

	- HĐCCĐ: Quan sát con cá
- TCVĐ: Thả đỉa ba ba
- Chơi tự do: Chơi với lá cây, vòng, phán, bóng, sỏi, cát, nước, chơi với các đồ chơi ngoài trời. 

	- HĐCCĐ: Trò chuyện về một số con côn trùng mà trẻ biết
- TCVĐ: Con bọ rùa
- Chơi tự do: Chơi với lá cây, vòng, phán, bóng, sỏi, cát, nước, chơi với các đồ chơi ngoài trời. 

	- HĐCCĐ: Nhặt lá vàng góc thiên nhiên
- Chơi tự do: Đồ chơi ngoài trời, khu vận động, lá, phấn, sỏi, hạt gấc, vòng… 

	HĐCCĐ: Quan sát vườn rau cải
- TCVĐ: Gieo hạt
- Chơi tự do: Chơi với lá cây, vòng, phán, bóng, sỏi, cát, nước, chơi với các đồ chơi ngoài trời. 

	

	
	T7
	Chơi tự do với đồ chơi ngoài trời 

	Nhặt lá vàng quanh sân trường 

	Chơi tự do với đồ chơi ngoài trời 

	Chăm sóc góc thiên nhiên 

	Nhặt lá vàng quanh sân trường 

	

	Hoạt động chơi góc
	+ Trẻ biết cùng cô làm thí nghiệm xem cá có biết bơi không và bơi như thế nào?
+ Trẻ biết làm quà để tặng người thân nhân ngày tết Noel.
+ Trẻ biết làm con bướm từ các nguyên vật liệu khác nhau.
- Chuẩn bị: Giấy màu, kéo, hồ dán, băng dính, màu nước, thìa sữa chua, con cá, chậu nước…
- Hướng dẫn chơi: + Cô giới thiệu góc chơi, đồ dùng đồ chơi trong góc chơi.
+ Cô về nhóm hướng dẫn trẻ cách chơi.
+ Trẻ chơi, cô bao quát và hướng dẫn trẻ.
* Góc học tập: Những que kem màu , Tìm cặp đôi, Thả màu theo mẫu
* Góc thiên nhiên: Chăm sóc các con vật.
* Góc kĩ năng thực hành cuộc sống: Bé tập cài và cởi cúc áo, tập kéo khóa áo. (MT7) 

Góc trọng tâm:
+ Xé dán các con vật từ các nguyên vật liệu khác nhau
+ Làm thí nghiệm cá có biết bơi không và bơi như thế nào?
+ Làm quà để tặng người thân ngày tết Noel
+ Làm con bướm từ các nguyên vật liệu khác nhau
- Yêu cầu: + Trẻ biết sử dụng các nguyên vật liệu khác nhau để làm các con vật (MT61) 

	MT7, MT61

	Hoạt động ăn, ngủ, vệ sinh
	- Luyện tập rửa tay bằng xà phòng, đi vệ sinh đúng nơi qui định, sử dụng đồ dùng vệ sinh đúng cách.
- Thực hiện các thói quen văn minh trong khi ăn.
- Nhận biết một số nguy cơ không an toàn khi ăn uống
- Nói tên món ăn hàng ngày.
- Nhận biết một số thực phẩm thông thường và ích lợi của chúng đối với sức khỏe (MT8) 

	MT8

	Hoạt động chiều
	T2
	Kỹ năng mắc quần áo 

	Kỹ năng đưa đồ bằng hai tay 

	Kỹ năng che miệng khi ho, hắt hơi 

	Kỹ năng không nghịch các vật sắc nhọn
MT5 

	Đọc các bài thơ đã học trong tháng 

	

	
	T3
	Làm quen câu truyện: Bác Gấu đen và hai chú thỏ 

	Dạy VĐTN: Gà trống, mèo con và cún con
- TC: Ai đoán giỏi 

	Thơ: Mười quả trứng tròn 

	Dạy hát: Con chim non
- Tc: Nghe giai điệu đoán tên bài hát 

	Truyện: Chú vịt xám 

	

	
	T4
	- Rèn trẻ biết lắng nghe và trả lời được câu hỏi của cô lễ phép. 

	- Tô màu động vật dưới nước 

	- Hát các bài hát trong chủ điểm 

	- xem video các loài bò sát 

	Làm bài tập tìm món ăn cho con vật 

	

	
	T5
	Làm bài tập toán nhận biết một và nhiều 

	Làm bài tập nhận biết con vật và môi trường sống 

	Làm bài tập nhận biết dài hơn ngắn hơn 

	Làm bài tập toán to hơn- nhỏ hơn 

	Nghỉ tết Dương Lịch 

	

	
	T6
	giáo dục nếp sống văn mình: Bài 18: Nụ cười thân thiện 

	- vẽ con cá 

	- Tô màu con vật bé yêu thích 

	giáo dục nếp sống văn mình: Nói năng lịch sự 

	Xem video quá trình lớn lên của con mèo 

	

	
	T7
	Ôn lại các bài thơ đã học 

	Liên hoan văn nghệ 

	Dọn vệ sinh lớp học 

	Ôn lại các bài thơ, bai hát đã học 

	Liên hoan văn nghệ 

	

	Chủ đề - Sự kiện 
	Những con vật gần gũi 
	Động vật sống dưới nước 
	Động vật sống khắp nơi 
	Các loài bò sát 
	Quá trình phát triển của con vật 
	

	Đánh giá KQ thực hiện
	ĐÁNH GIÁ CỦA GIÁO VIÊN


ĐÁNH GIÁ CỦA BAN GIÁM HIỆU
* HPCM đã duyệt kế hoạch ngày 25/11/2025




	Ban giám hiệu 
	Khối trưởng 
	Giáo viên

	

01/12/2025
Đã ký số
	

01/12/2025
Đã ký số
	

01/12/2025
Đã ký số



image4.wmf


13


image1.wmf


8


image2.wmf


9


image3.wmf


11


